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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm):
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất
Câu 1(1 điểm):  Cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật, vì:
A. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
B. Đạm động vật và đạm thực vật có chứa nhiều chất bổ dưỡng quý.
C. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
D. Ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để bữa ăn được ngon miệng hơn.
Câu 2(1điểm): Như mọi sinh vật khác con người cần gì để duy trì sự sống ?
A. Không khí, thức ăn.
B. Thức ăn, ánh sáng
C. Không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng.
D. Thức ăn
Câu 3 (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì cần:
A. Ăn ít.
B. Giảm số lần ăn trong ngày.
C. Rèn luyện thói quen ăn uống điều độ.
D. Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.
Câu 4 (1 điểm): Vì sao nên ăn phối hợp nhiều loại rau, quả?
A. Để có đủ loại vi ta min cần thiết cho cơ thể.
B. Để có đủ chất khoáng cho cơ thể.
C. Giúp chống táo bón.
D. Cả 3 ý trên.
Bài 2(1 điểm):  Hãy điền vào chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai.
   a. Muốn tránh béo phì cần ăn uống hợp lí, điều độ, năng rèn luyện, vận động.
   b. Béo phì ở trẻ em không phải là bệnh nên cứ để các em ăn uống thoải mái. 
   c. Trẻ em không được ăn uống đủ lượng và đủ chất sẽ bị suy dinh dưỡng. 
   d. Khi bị bất cứ bệnh gì cũng cần ăn kiêng cho chóng khỏi. 
Bài 3 (1 điểm): Điền các từ thích hợp trong các từ cho sẵn (nấu chín, bảo quản, tươi, sạch, nước sạch) vào chỗ chấm thích hợp để nêu đúng những việc làm thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chọn thức ăn .............................., .............................., có giá trị dinh dưỡng
- Dùng ............................... để rửa thực phẩm, dụng cụ và để nấu ăn
- Thức ăn được ................................ nên ăn ngay
- Thức ăn chưa dùng hết phải.......................... đúng cách
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Thế nào là thực phẩm sạch và an toàn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2 (1,5 điểm): Nước có những tính chất gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Câu 3 (1 điểm): Nêu vai trò của nước trong đời sống con người, sinh vật?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước mỗi câu trả lời đúng được:
1. Khoanh vào A (1 điểm)
2. Khoanh vào C (1 điểm)
3. Khoanh vào D (1 điểm)
4. Khoanh vào D (1 điểm)
Bài 2: Thứ tự a, Đ; b, S ; c, Đ ; d, S (đúng 1 ý được 0,25đ)
Bài 3: Điền theo thứ tự sau  (đúng 1 ý được 0,25đ)
- tươi, sạch
- nước sạch
- nấu chín
- bảo quản 
II. Phần tự luận: (4 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm:  ý 1 – 0,5 điểm; ý 2 – 1 điểm)
Thực phẩm sạch và an toàn là thực phẩm
- Giữ được chất dinh dưỡng;                                   
- Được nuôi trồng, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, hóa chất, không gây ngộ độc hoặc gây hại lâu dài cho sức khỏe người sử dụng
Câu2 . (1,5 điểm): Thiếu mỗi ý - trừ 0,5 điểm
- Nước là một chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định
- Chảy từ cao xuống thấp, lan ra mọi phía
- Thấm qua một số chất
- Hòa tan được một số chất
Câu 3. (1 điểm) Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật. 
- Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại.








GIỚI HẠN ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC LỚP 4
1. Con người cần gì để sống?
2. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
3.  Phòng chống bệnh béo phì
4. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động  vật và  đạm thực vật
5. Nước có những tính chất gì?
6.  Nước cần cho sự sống


